
Đến 6 tuổi

7 tuổi đến 18 tuổi

19 tuổi đến 40 tuổi

41 tuổi đến 50 tuổi

51 tuổi đến 65 tuổi

 863,000 

 535,000 

 584,000 

 486,000 

 596,000 

 1,510,000 

 936,000 

 1,021,000 

 851,000 

 1,042,000 

 1,972,000 

 1,301,000 

 1,420,000 

 1,183,000 

 1,449,000 

 2,414,000 

 1,593,000 

 1,738,000 

 1,448,000 

 1,774,000 

 3,198,000 

 2,111,000 

 2,303,000 

 1,919,000 

 2,350,000 

60.000.000 100.000.000 160.000.000 220.000.000 330.000.000 SỐ TIỀN BẢO HIỂMNHÓM TUỔI

Đến 6 tuổi

7 tuổi đến 18 tuổi

19 tuổi đến 40 tuổi

41 tuổi đến 50 tuổi

51 tuổi đến 65 tuổi

 116,000 

 104,000 

 100,000 

 108,000 

 112,000 

 176,000 

 156,000 

 152,000 

 164,000 

 172,000 

 292,000 

 260,000 

 252,000 

 272,000 

 284,000 

 408,000 

 364,000 

 352,000 

 380,000 

 400,000 

 580,000 

 520,000 

 500,000 

 540,000 

 568,000 

20.000.000 30.000.000 50.000.000 70.000.000 100.000.000 SỐ TIỀN BẢO HIỂMNHÓM TUỔI

CƠ BẢN MỞ RỘNG NÂNG CAO TOÀN DIỆN ƯU VIỆTCHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM

QUYỀN LỢI CHÍNH - NẰM VIỆN VÀ PHẪU THUẬT NỘI TRÚ DO BỆNH, TAI NẠN, THAI SẢN

Đơn vị: VNĐ

QUYỀN LỢI BỔ SUNG - BẢO HIỂM TAI NẠN CÁ NHÂN

Đến 6 tuổi

7 tuổi đến 18 tuổi

19 tuổi đến 40 tuổi

41 tuổi đến 50 tuổi

51 tuổi đến 65 tuổi

 132,000 

 116,000 

 108,000 

 120,000 

 128,000 

 196,000 

 172,000 

 164,000 

 176,000 

 188,000 

 324,000 

 288,000 

 272,000 

 296,000 

 316,000 

 456,000 

 404,000 

 384,000 

 416,000 

 444,000 

 652,000 

 576,000 

 548,000 

 592,000 

 632,000 

20.000.000 30.000.000 50.000.000 70.000.000 100.000.000 SỐ TIỀN BẢO HIỂMNHÓM TUỔI

QUYỀN LỢI BỔ SUNG - BẢO HIỂM SINH MẠNG VÀ TAI NẠN CÁ NHÂN

Đến 6 tuổi

7 tuổi đến 18 tuổi

19 tuổi đến 40 tuổi

41 tuổi đến 50 tuổi

51 tuổi đến 65 tuổi

 408,000 

 320,000 

 300,000 

 344,000 

 384,000 

 408,000 

 320,000 

 300,000 

 344,000 

 384,000 

 816,000 

 644,000 

 600,000 

 684,000 

 772,000 

 1,084,000 

 856,000 

 800,000 

 916,000 

 1,028,000 

 1,356,000 

 1,072,000 

 1,000,000 

 1,144,000 

 1,284,000 

3.000.000 3.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 SỐ TIỀN BẢO HIỂMNHÓM TUỔI

QUYỀN LỢI BỔ SUNG - ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ DO BỆNH, TAI NẠN, BIẾN CHỨNG THAI SẢN, NHA KHOA

BIỂU PHÍ BẢO HIỂM
BẢO VIỆT TÂM BÌNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 968/QĐ-BHBV ngày 10/03/2022 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt)
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